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KẾ HOẠCH

Tinh giản biên chế năm 2019

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2021, Công văn số 8241/UBND-NV ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích  

- Tinh giản biên chế nhằm rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cá bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy, làm tiền đề cho việc đổi mới căn bản hệ thống hành chính Nhà nước; từng bước xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp về hoạt động chuyên môn.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế, nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm từ 1,5% đến 2% biên chế công chức, viên chức sự nghiệp được giao năm 2015 (không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã).
2. Yêu cầu

- Từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các trường học (cơ quan, đơn vị) phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu và kết quả của công tác tinh giản biên chế.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành Kế hoạch tinh giản biên chế đã được phê duyệt phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. NỘI DUNG

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cụ thể là:

- Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế để nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác tổ chức, cán bộ.

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và hành động về chủ trương đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế.

2. Công tác tinh giản biên chế

2.1. Các trường hợp tinh giản biên chế: 

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1, Điều 26, Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm Xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1, Điều 26, Luật Bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

- Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

2.2. Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi:

- Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01/01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

- Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người) nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm.

2.3. Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế:

a) Đối với các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 02 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định danh sách và dự toán kinh phí cho đối tượng tinh giản biên chế.

- Ý kiến bằng văn bản của Cấp ủy, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về những người tinh giản biên chế của đơn vị;

- Danh sách và kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế (lập theo các biểu mẫu đính kèm 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 5 được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Đối với đối tượng tinh giản biên chế: 02 bộ, gồm:

- Đơn xin nghỉ trong diện tinh giản biên chế (nếu rõ lý do).

- Bản xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội tính đến thời điểm tinh giản biên chế của từng cá nhân (do cơ quan, đơn vị đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận).

- Các Quyết định hưởng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề được hưởng của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản biên chế.

- Văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và văn bản liên quan đến nhận trợ cấp ốm đau do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả (áp dụng đối với trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).

- Văn bản chứng minh đối tượng có đủ điều kiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

2.4. Thời hạn các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ, danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện theo chế độ định kỳ 2 đợt/năm:

- Đợt 1 (6 tháng đầu năm): Chậm nhất ngày 01 tháng 4 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để thẩm định, đề nghị UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế.

- Đợt 2 (6 tháng cuối năm): Chậm nhất ngày 01 tháng 10 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để thẩm định, đề nghị UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế. 

2.5. Năm 2019: Số lượng đối tượng tinh giản biên chế là 30 người, trong đó:

- Biên chế trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện: 01 biên chế; Biên chế sự nghiệp giáo dục: 29 biên chế.

- Đề xuất việc tuyển dụng công chức, viên chức mới của cơ quan, đơn vị không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và thôi việc theo quy định của pháp luật. 

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe; những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; những người dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm để làm cơ sở cho quá trình tinh giản biên chế; việc thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự và thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản biên chế trong phạm vi, thẩm quyền quản lý. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2.6. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Trên cơ sở Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2021; Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm Xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế khi các cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

- Tham mưu UBND huyện thẩm định đối tượng tinh giản biên chế theo quy định, tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét.

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, chế độ, chính sách và mục tiêu đề ra.

2.7. Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thẩm định kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế.

- Tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách để thực hiện các chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính và sự nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo đúng nguyên tắc, chế độ quy định, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương tinh giản biên chế.

- Triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung của Kế hoạch này, bảo đảm công khai, dân chủ; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.

- Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND huyện sơ kết hằng năm và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để kịp thời có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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